
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM

TT SBD GT NTNS Ghi Chú

1 TC - 01 Huỳnh Ngọc Tiền Nữ 02/05/1999

2 TC - 02 Bùi Thị Xuân Hương Nữ 04/11/1999

3 TC - 03 Phạm Thị Cẩm Hằng Nữ 02/07/1998

4 TC - 04 Nuyễn Thị Minh Ngọc Nữ 24/11/1999

5 TC - 05 Thái Thị Hoàng  Lan Nữ 11/06/1999

6 TC - 06 Kiều Nhân Hậu Nam 06/08/1999

7 TC - 07 Ngô Trần Bảo Trân Nữ 22/07/1999

8 TC - 08 Dương Quang  Nhựt Nam 05/06/1999

9 TC - 09 Phạm Minh Tài Nam 10/09/1997

10 TC - 10 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 18/10/1999

11 TC - 11 Phan Thị Thùy Trang Nữ 30/05/1999

12 TC - 12 Lê Thị  Hạnh Nhi Nữ 12/07/2000

13 TC - 13 Đỗ Thị Hồng Yến Nữ 27/06/200

14 TC - 14 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 30/08/1999

15 TC - 15 Trịnh Thị Mỹ Liên Nữ 06/04/1999

16 TC - 16 Võ Minh Tuấn Nam 24/08/1999

17 TC - 17 Lê Chế Mỹ Nam 16/05/1999

18 TC - 18 Nguyễn Mai Yến Nhi Nữ 08/01/1995

19 TC - 19 Trần Thành Trung Nam 06/03/1999

20 TC - 20 Trần Trọng Hậu Nam 20/03/1999

21 TC - 21 Hứa Văn Hạnh Nam 08/03/1999

22 TC - 22 Yzaghi Ayũn Nam 06/04/1999

23 TC - 23 Tôn Long Trường Nam 01/03/1999

24 TC - 24 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 16/12/1999

25 TC - 25 Phan Thị Thảo Nữ 26/05/1998

26 TC - 26 Nguyễn Như Thảo Nữ 22/07/1999

27 TC - 27 Nguyễn Trung Ngọc Nam 04/02/2000

28 TC - 28 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 24/12/2000

29 TC - 29 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 28/12/2000

30 TC - 30 Nguyễn Thị Ái Vy Nữ 06/04/1999

31 TC - 31 Lê Thị Thúy Bình Nữ 24/11/1999

32 TC - 32 Trần Cẩm Tú Nữ 06/10/1999

33 TC - 33 Nguyễn Hồ Phước Anh Nam 06/06/1998

34 TC - 34 Nguyễn Văn Trà Nam 27/06/1999

35 TC - 35 Nguyễn Minh Chí Nam 24/07/2000

36 TC - 36 Hồ Thị Thương Nữ 26/10/1999
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM

TT SBD GT NTNS Ghi Chú

1 TC - 37 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 05/06/2000

2 TC - 38 Văn Thị Thùy Trang Nữ 04/08/1999

3 TC - 39 Nguyễn Tô Thủy Tiên Nữ 11/01/2000

4 TC - 40 Trần Thị Thanh Toan Nữ 26/06/2000

5 TC - 41 Nguyễn Vũ Trường Nam 06/09/1999

6 TC - 42 Nguyễn Bình Dương Nam 11/06/2000

7 TC - 43 Bùi Ngọc Thơ Nữ 15/12/2000

8 TC - 44 Trương Khả Di Nữ 06/03/2000

9 TC - 45 Nguyễn Huỳnh Lan Anh Nữ 12/09/1998

10 TC - 46 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 03/07/1999

11 TC - 47 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 12/06/1999

12 TC - 48 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 29/09/1999

13 TC - 49 Dương Văn Đô Nam 01/01/1993

14 TC - 50 Đặng Lê Duy Nam 09/03/1996

15 TC - 51 Phạm Tuân Nam 31/03/2000

16 TC - 52 Nguyễn Xuân Đông Nam 05/11/1996

Phòng thi số: P 5.3 - CƠ SỞ 1

Họ Và Tên

Ngày……tháng……năm…….

P. ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI TOEIC KỲ THI NGÀY 24/11/2020


